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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Tính cấp thiết phải tiến hành sáng kiến

Đối với nhà trường tiểu học giáo dục đạo đức là một mặt quan trọng của hoạt động giáo dục nhằm hình thành những con người có đầy đủ phẩm chất: Đức, trí, thể, mỹ nhằm xây dựng những tính cách nhất định và đối với mọi người trong xã hội. Nó là nền tảng của giáo dục toàn diện. Vì vậy công tác giáo dục trước tiên là phải chăm lo bồi dưỡng đạo đức cho học sinh, coi đó là căn bản, cái gốc cho sự phát triển nhân cách, chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Bây giờ phải học, học để yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu khoa học và yêu đạo đức"

Và trường tiểu học là nơi hình thành nhân cách đầu tiên cho trẻ. Nhà trường là nơi không những dạy chữ mà còn dạy về nhân cách, lẽ sống ở đời cho học sinh để làm chủ tương lai của đất nước sau này. Bác Hồ đã từng nói "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". 

Thật vậy cái đức của con người chi phối toàn bộ hành động của con người Nhưng cái đức không phải tự nhiên mà có, nó được giáo dục, tôi luyện ngay từ khi con người mới lớn và có ý thức. Bởi thế mà ngay từ lớp một, môn đạo đức đã được ngành giáo dục đưa vào làm môn học chính trong trường tiểu học. Đây được xem là một môn học quan trọng, nó là một trong những môn học xây dựng cho học sinh tiểu học những nét căn bản và hình thành một cách tự giác những hành vi ứng xử theo những chuẩn mực xã hội quy định. Dạy môn đạo đức ở tiểu học nói chung và lớp 1 nói riêng góp phần tích cực vào việc hình thành dần dần ở học sinh những tri thức cơ bản và chuẩn mực đạo đức, giúp cho học sinh hình thành nhân cách con người.

2. Mục tiêu của đề tài sáng kiến

Trong suốt thời gian trực tiếp giảng dạy lớp 1 tôi đã đặc biệt quan tâm đến những hành vi đạo đức, tâm sinh lý của các em và luôn muốn tìm những biện pháp thích hợp để nâng cao ý thức rèn luyện, hình thành nhân cách cho các em. 

Bởi lý do đó đã thôi thúc tôi quyết định nghiên cứu tìm hiểu biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức cho học sinh lớp 1 là: “Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với bài học để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn đạo đức lớp 1”  Nhằm đạt được mục tiêu sau

Giúp học sinh yêu thích môn đạo đức, hứng thú, say mê , sôi nổi, chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động trong tiết học.kể chuyện, chia sẻ, bày tỏ ý kiến từ đó rèn luyện thói quen hành vi đúng chuẩn mực, biết hành động phù hợp với yêu cầu đạo đức thông qua các bài học. 
Muốn đạt được hiệu quả trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy người giáo viên cần phải lựa chọn các phương pháp, kỹ năng và biện pháp như thế nào để các em học sinh của mình lĩnh hội được những chuẩn mực hành vi đạo đức tốt.
3. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Thời gian nghiên cứu
          Bắt đầu từ tháng 9 năm 2022 và được hoàn thành vào tháng 3 năm 2023.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Học sinh lớp 1A1 Trường Tiểu học Phú Thịnh do tôi chủ nhiệm năm học 2022 -2023

3.3. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu nội dung  môn Đạo đức lớp 1 theo chương trình GDPT 2018, nhận ra những mục tiêu đặc trưng của chương trình hướng đến. Từ đó nghiên cứu đề xuất  “Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với bài học để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn đạo đức lớp 1
II. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN

1. Hiện trạng vấn đề 

1.1 Thuận lợi

1.1.1. Thuận lợi từ phía Ban giám hiệu nhà trường và tổ chuyên môn.

- Ban giám hiệu luôn quan tâm sâu sát tạo điều kiện về cơ sở vật chất như Sách giáo khoa, sách giáo viên, đồ dùng học tập để giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng dạy và học.

- Sắp xếp thời gian để giáo viên sinh hoạt chuyên môn định kì 2 lần/tháng.

- Dự giờ góp ý chân thành tỉ mỉ để giáo viên khắc phục những hạn chế trong quá trình dạy học.

- Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề hàng tháng cho giáo viên trong tổ trau dồi chuyên môn.

- Phong trào giáo dục đạo đức là một vấn đề được mọi cấp, mọi ngành, mọi người quan tâm giúp đỡ.
1.1.2 Thuận lợi từ phía giáo viên.

- Giáo viên tâm huyết với nghề giảng dạy nhiệt tình, dành thời gian nghiên cứu bài trước khi lên lớp.

- Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình  giáo dục Phổ thông 2018.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế những trò chơi học tập, tạo ra những tình huống thực tế, để tạo hứng thú cho học sinh.

1.1.3 Thuận lợi từ phía 
phụ huynh học sinh.

- Phụ huynh ủng hộ phương pháp dạy học mới của Bộ giáo dục.

- Tạo điều kiện về thời gian , không gian, đồ dùng học tập cho con .
- Tuân thủ theo nội quy trường/ lớp .

- Hàng ngày bố trí thời hướng dẫn con hoàn thành nhiệm vụ học tập mà cô giáo giao cho.

1.1.4 Thuận lợi từ phía học sinh.

- Học sinh biết nghe lời cô giáo, chăm chỉ học tập, tập trung chú ý nghe giảng trong giờ học.

- Hăng hái phát biểu, tham gia vào các hoạt động học tập.

- Có ý thức thực hiện những nhiệm vụ hoc tập mà cô giáo giao cho.

1.2 Khó khăn

1.2.1. Khó khăn từ phía phụ huynh học sinh:

Phần đông phụ huynh làm công nhân, lao động tự do... hoặc đi làm ăn xa nên nhiều em  thiếu đi sự đôn đốc, chia sẻ quan tâm gần gũi của cha mẹ.

Một số phụ huynh khi gặp các tình huống đơn giản trong cuộc sống mà con mình có thể tự làm được, tự đưa ra được cách xử lí, thì phụ huynh lại làm thay cho con, hoặc chưa kiên nhẫn chờ xem cách xử lí của con. Điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách, thái độ của người học sinh nói chung đặc biệt là học sinh tiểu học.

Thời gian giáo dục và phương pháp giáo dục con của gia đình còn hạn chế, đa phần thường dựa vào nhà trường , cô giáo với một câu “Trăm sự nhờ cô”

Chương trình thay sách giáo khoa GDPT 2018 đối với bậc phụ huynh lần đầu có con đi học lớp 1 còn bỡ ngỡ, chưa biết dạy các em như thế nào cho đúng.

1.2.2. Khó khăn về phía học sinh: 

   
Ở lớp Một, các em là lớp bắt đầu chuyển từ hoạt động chơi sang học. Các em chưa quen nên trong quá trình học các em thiếu sự tập trung chú ý.
Thực tế cho thấy học sinh Tiểu học giai đoạn đầu cấp luôn ham thích học hỏi nhưng lại nhanh chán và chóng quên, ý thức học tập chưa đồng bộ.

 
Do tâm lí rụt rè, e ngại, sợ nói sai ý của cô, sợ bạn bè chê cười khi đưa ra cách xử lí tính huống trong tiết học nên học sinh cũng ngại thể hiện mình.

* Số liệu khảo sát trước khi thực hiện đề tài:

Ngay đầu năm học, tôi tiến hành khảo sát hiệu quả giờ học, cách ứng xử, giải quyết tình huống của học sinh lớp  1A1 trong giờ học Đạo đức để làm cơ sở kiểm chứng kết quả thực nghiệm sau này.

Với bài 3: Em tắm gội sạch sẽ ( Sách Đạo đức trang 10,11) 

Kết quả thu được như sau : 
	Lớp
	Sĩ số  HS
	Thời gian chưa áp dụng các biện pháp
	Số HS có hành vi đạo đức, cách ứng xử chưa đúng với chuẩn mực đạo đức
	Số HS có hành vi đạo đức, cách ứng xử đúng với   chuẩn mực đạo đức

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%

	1A1
	32
	Đầu năm học
	17
	53,125
	15
	46,875


 
Qua việc khảo sát tôi thấy tình trạng học sinh có hành vi đạo đức, cách ứng xử chưa đúng với ,chuẩn mực đạo đức còn cao. Điều này thôi thúc tôi phải nghiên cứu tìm tòi giải pháp để nâng cao chất lượng giờ học Đạo đức.
2. Mô tả sáng kiến, giải pháp thực hiện sáng kiến để giải quyết vấn đề.

  
Từ những thực tế trên làm cho tôi phải quan tâm và tìm cách giải quyết cho mình. Muốn đạt được hiệu quả trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy người giáo viên cần phải lựa chọn các phương pháp, kỹ năng và biện pháp như thế nào để các em học sinh của mình lĩnh hội kiến thức có cách cư xử, thực hiện được hành vi đúng với chuẩn mực đạo đức. Do vậy cần

2.1. Giải pháp 1: Tìm hiểu mục tiêu của môn Đạo đức lớp 1

* Mục tiêu
Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và chuẩn mực hành vi mang tính pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của các em với bản thân ; với người khác ; với công việc ; với cộng đồng, đất nước, nhân loại ; với môi trường tự nhiên và ý nghĩa của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó.

* Hoạt động đã tiến hành

-Tìm hiểu mục tiêu về kiến thức: 

 Có trách nhiệm với hành động của mình; yêu thương, tôn trọng con người; mong muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người; yêu cái thiện, cái đúng, cái tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu.

 Biết lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các quan hệ và tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống.

Góp phần quan trọng vào việc rèn luyện và hình thành nhân cách con người cho  học sinh.

-Tìm hiểu mục tiêu về kỹ năng: 

Hình thành ở HS những kỹ năng nhận xét, đánh giá các hành vi đạo đức, cách giải quyết các tình huống, lựa chọn và thực hiện các hành vi  cho phù hợp với chuẩn mực trong các mối quan hệ và tình huống trong cuộc sống.trên cở sở đó các em rèn luyện thói quen đạo đức tích cực.

Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và các chuẩn mực đã học; lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực trong các mối quan hệ và tình huống trong cuộc sống.

+ Biết nhận xét hành vi của bản thân;

+ Biết nhận xét,đánh giá hành vi của người khác;

+ Biết xử lý những tình huống đạo đức tương tự trong cuộc sống;

+ Biết thực hiện các thao tác, hành động đúng đắn theo mẫu, qua trò chơi,
hoạt cảnh…;

+ Biết đánh giá những vấn đề thực tiễn liên quan đến bài đạo đức;
 -Tìm hiểu mục tiêu mục tiêu về thái độ: 

Giúp học sinh hình thành xúc cảm, tình cảm đạo đức tích cực, hình thành niềm tin đạo đức, từ đó tạo ra động cơ thực hiện những hành vi đạo đức trong sáng chuẩn mực.

- Học sinh tự giác chăm chỉ thực hiện hành vi theo chuẩn mực quy định.

- Có thái độ đồng tình đối với hành động tích cực, thái độ phê phán đối với hành động chưa tích cực.

Bước đầu hinh thành thái độ tự trọng, tự tin vào khả năng của bản thân, có trách nhiệm với hành động của mình; yêu thương, tôn trọng con người; mong muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người; yêu cái thiện, cái đúng, cái tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu.

* Hiệu quả của hoạt động

Giáo viên tìm  ra QUÁ TRÌNH học sinh tìm kiếm, phát hiện, chiếm lĩnh, phát triển kiến thức, kĩ năng và thái độ.  Chỉ ra con đường học sinh TƯ DUY như thế nào để đạt được những kết quả đó. 
2.2. Giải pháp 2: Tìm hiểu các phương pháp dạy đạo đức: 

* Mục tiêu

Tìm hiểu phương pháp dạy học môn Đạo đức theo định hướng phát triển năng lực của chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Nắm vững các phương pháp dạy học đạo đức cho học sinh, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt các phương pháp cho một bài học cụ thể để phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. 

* Hoạt động đã tiến hành

Tìm hiểu phương pháp động não: Động não là phương pháp giúp cho học sinh trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó. 

Khích lệ học sinh phát biểu ý kiến càng nhiều càng tốt. 

Liên hệ các ý kiến học sinh phát biểu không loại trừ một ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp.

 Phân loại các ý kiến: Làm sáng tỏ các ý kiến chưa rõ ràng và thảo luận sâu từng ý kiến

Tìm hiểu phương pháp đóng vai: Đóng vai là phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định.

 Khi thực hiện cách ứng xử trong vai mình đã đóng em cảm thấy như thế nào? Nếu em gặp cách ứng xử như vậy (đúng hoặc sai), em sẽ làm gì? 

Từ đó chốt lại cách ứng xử đúng theo chuẩn mực đạo đức.

Tìm hiểu phương pháp trò chơi: Phương pháp trò chơi là phương pháp giúp học sinh phát hiện và chiếm lĩnh những nội dung học tập thông qua việc chơi một trò chơi nào đó. Cùng với học, chơi là nhu cầu không thể thiếu được của học sinh tiểu học. Dù không phải là hoạt động chủ đạo song vui chơi vẫn giữ vai trò rất quan trọng .Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng nếu biết tổ chức cho trẻ vui chơi một cách hợp lý và đúng đắn thì đều mang lại hiệu quả giáo dục cao. Qua trò chơi, học sinh không những phát triển về mặt trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ mà còn hình thành nhiều phẩm chất và hành vi đạo đức, chính vì vậy trò chơi được sử dụng trong tiết học Đạo đức là một phương pháp dạy học quan trọng để giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh. 

Tìm hiểu phương pháp nêu gương kể chuyện: Dạy học đạo đức có thể bắt đầu bằng một truyện kể đạo đức. Truyện kể về cách ứng xử của nhân vật trong một tình huống cụ thể. Từ đó giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích, khái quát thành chuẩn mực hành vi đạo đức các em cần nắm và thực hiện.

Để câu chuyện kể lôi cuốn được học sinh, cần lựa chọn câu chuyện sát với chủ đề bài học trong một tình huống cụ thể. Cần nắm  vững nội dung câu chuyện , nhập tâm vào câu chuyện. Khi kể,  nhấn mạnh vào chi tiết chủ yếu của truyện, giọng kể khoan thai, rõ ràng, truyền cảm…Trong khi kể,  kết hợp vừa sử dụng tranh hoặc làm điệu bộ hay biểu diễn minh 
Tìm hiểu phương pháp thảo luận nhóm: Để thực hiện tốt phương pháp này cần  thực hiện như sau: chia nhóm, giao nhiệm vụ, quy định thời gian thảo luận và phân công vị trí cho người thảo luận cho nhóm.

- Các nhóm tiến hành thảo luận. 

- Đại diện từng nhóm trình bày.

- Cả lớp trao đổi bổ sung 

- Tôi tổng kết lại các ý kiến.

Tìm hiểu phương pháp giáo dục đạo đức qua các môn học khác: Ở trên lớp, tôi không chỉ dạy môn Đạo đức mà tôi phải dạy các môn bắt buộc: Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên xã hội… Do đó khi học đến bài học nào tôi cũng liên hệ để giáo dục học sinh

Tìm hiểu phương pháp kết hợp Gia đình – Nhà trường: Ngoài việc học ở trên lớp, các em về còn sống với gia đình, xã hội. Do đó ngoài việc giáo dục các em ở lớp, tôi còn thường xuyên liên hệ với gia đình, cùng phụ huynh kết hợp giáo dục học sinh cách học, cách làm việc. Tạo điều kiện cho các em vui chơi hoà nhập với cộng đồng. Nếu em nào có biểu hiện không bình thường về mặt tâm lý là tôi hỏi han, tìm hiểu nguyên nhân, nếu là nguyên nhân từ gia đình hay từ nơi em sinh sống là tôi liên hệ với gia đình tìm cách giải quyết ổn thoả để các em yên vui học tập.

Tìm hiểu phương pháp giáo dục qua các hoạt động ngoại khoá: Ngoài việc học ở trên lớp, tôi còn tuyên truyền vận động các em tham gia các hoạt động ngoại khoá, thông qua các hoạt động ngoại khoá mà giáo dục học sinh. Năm nào cũng thế gần tết Nguyên Đán tôi thường phát động phong trào “Tết yêu thương”. Khi phát động phong trào đó tôi sẽ kể cho các em nghe các câu chuyện về các học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Hơn nữa tôi cho các em tự tìm hiểu trong lớp mình có những bạn nào có hoàn cảnh khó khăn… Các em biết chia sẻ với hoàn cảnh của bạn, Nhờ hoạt động ngoại khoá như vậy là điều kiện để các em thực hiện những gì các em đã học.

Tìm hiểu phương pháp giáo dục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Không chỉ thông qua những bài học về đạo đức mà quan trọng hơn là phải thông qua chính hành vi được thể hiện trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của Người; thông qua mẫu mực đạo đức trong sáng mà Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập. Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đã trở thành một đặc trưng nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Hiệu quả của hoạt động

Từ việc tìm hiểu các phương pháp dạy học tôi đã vận dụng kết hợp các phương pháp này để thay đổi phương thức dạy học, bỏ đi cách dạy theo lối “truyền thụ một chiều” sang cách dạy mới theo hướng phát triển năng lực nhằm rèn luyện kỹ năng, vận dụng các kiến thức, hình thành nên năng lực và phẩm chất của học sinh.
2.3.Giải pháp 3: Tìm hiểu học sinh

* Mục tiêu

 
Muốn giáo dục học sinh về đạo đức thì ta phải hiểu biết học sinh về mọi mặt. Thật vậy muốn tác động lên học sinh, người giáo viên phải biết các em đã tốt mặt nào, chưa tốt mặt nào. bao nhiêu em đạt, bao nhiêu em chưa đạt. 
* Hoạt động đã tiến hành

Tìm hiểu đặc điểm tâm lý học sinh lớp Một: Tôi đã đi vào nghiên cứu và thấy đối học sinh lớp Một là có tâm lý “thích được khen”. Đây là một qui luật không thể thiếu trong đời sống của trẻ
Kết hợp với thực tế của học sinh tại lớp tôi chủ nhiệm - Lớp 1A1, đồng thời nghiên cứu qua các tài liệu tham khảo, tôi đã quyết định ứng dụng thực nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tiết dạy môn đạo đức như sau:

* Hiệu quả của hoạt động

Giáo viên hiểu về nơi ở, hoàn cảnh sống, hoàn cảnh kinh tế của gia đình các em,  xem cách giáo dục quan tâm của gia đình đối với con cái, từ đó giáo viên chủ nhiệm phối kết hợp với gia đình các em trong việc giáo dục đạo đức.

Tôi nhận thấy mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng, do vậy người giáo viên phải có sự lựa chọn kết hợp giữa các phương pháp cho phù hợp với bài học. Mỗi phương pháp cần phải sử dụng đúng thời điểm của tiết dạy. 
2.4. Giải pháp 4: Lựa chọn và áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp với bài học.

2.4.1. Lựa chọn và áp dụng phương pháp nêu gương kể chuyện:

* Mục tiêu

Nêu lên những tấm gương người thật, việc điển hình gần gũi quanh ta , để khích lệ, tạo động lực cho  học sinh học tập những hành vi, cách ứng xử theo chuẩn mực đạo đức

Kể bằng giọng của mình kết hợp điệu bộ, hoặc hình ảnh minh họa. Để diễn tả nội dung ý nghĩa giáo dục mà câu truyện muốn hướng tới. Nhằm lôi cuốn, thu hút học sinh chăm chú lắng nghe từ đó giúp học sinh khám phá được bài học đạo đức thông qua câu chuyện.

* Hoạt động đã tiến hành
 
Nêu lên những tấm gương người thật, việc điển hình gần gũi quanh ta 

  
Ví dụ: Dạy bài 22: Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất ( sách đạo đức 1 – Trang 52)

   
Tôi nêu gương người thật việc thật trong trường đó là học simh Nguyễn Mạnh kiên sinh năm 2011. Hiện con đang học lớp 4A1. Em Tiến nhặt được ví tiền trong nhà đa năng của trường đã đem nộp cho cô giáo để trả lại người mất.Em Tiến  đã được chủ tịch UBNN thành phố Hà Nội trao tằng khen“ người tốt việc tốt” năm 2020.
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Hình ảnh sử dụng khi  kết hợp kể chuyện và nêu gương
Bài 22: Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất
+ Hoặc tôi kể

+ Cách ứng xử đúng: Đem lại hiệu quả tích cực, rút ra bài học đạo đức cần học tập theo những hành vi đó.

+ Cách ứng xử sai: Đem lại hệ quả tiêu cực nếu không định hướng để học sinh rút ra được bài học cần tránh và không vi phạm những hành vi sai.

Để vận dụng hiệu quả phương pháp kể chuyện giáo viên cần lưu ý lựa chọn những câu chuyện hấp dẫn, phù hợp với bài học đạo đức và khả năng tiếp thu của học sinh, nhất là đối với học sinh lớp 1. Khi kể chuyện giáo viên phải dùng những ngôn ngữ trong sáng dễ hiểu, phải nhập vai, hòa mình với câu chuyện với giọng kể có hồn, dáng điệu vẻ mặt biểu cảm theo giọng nhân vật. Sử dụng kết hợp trực quan khi kể chuyện nhằm lôi cuốn, thu hút học sinh chăm chú lắng nghe từ đó giúp học sinh khám phá được bài học đạo đức thông qua câu chuyện.

* Hiệu quả của hoạt động
Giúp hình thành ở học sinh ý thức tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật mà các tấm gương tốt đã làm, góp phần hình thành nhân cách tốt ở học sinh

2.4.2.Lựa chọn và áp dụng phương pháp thảo luận nhóm:

* Mục tiêu

 
Tổ chức cho học sinh trao đổi với nhau theo nhóm để đưa ra các phương án giải quyết một tình huống hay một vấn đề nào đó liên quan đến bài học.

* Hoạt động đã tiến hành
Lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Tuỳ mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, được duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của tiết học, được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác nhau.Nhóm tự bầu nhóm trưởng nếu thấy cần. 
Để vận dụng phương pháp hiệu quả cần lưu ý:

+ Lựa chọn vấn đề phú hợp với các chủ dề đạo đức, thiết thực, gần gũi, vừa sức với học sinh. 

+ Tổ chức thảo luận nhóm trong không khí thoải mái, thân thiện, tin cậy nhưng vẫn nghiêm túc giúp học sinh thảo luận một cách tự nhiên.

+ Giáo viên phải nắm bắt được tình hình thảo luận của các nhóm để kịp thời giúp đỡ hỗ trợ khi nhóm đó chưa đưa ra được kết quả thảo luận. Tạo điều kiện cho học sinh tự do bày tỏ ý kiến tạo nên không khí thi đưa sôi nổi, tích cực.

Ví dụ thảo luận nhóm và cho biết: Việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Ở hoạt động Luyện tập Bài 7: Quan tâm chăm sóc ông bà
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                   Hình ảnh học sinh thảo luận nhóm

* Hiệu quả của hoạt động
Giúp học sinh rèn luyện và phát triển kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc, tạo điều kiện cho học sinh học hỏi lẫn nhau. Phát huy vai trò trách nhiệm, tính tính cực trên cơ sở làm việc hợp tác.
Nhờ thảo luận nhóm mà kiến thức của học sinh sẽ bớt phần chủ quan, làm tăng thêm tính khách quan khoa học. Qua hợp tác với bạn mà tri thức trở nên sâu sắc, bền vững dễ nhớ và nhớ nhanh hơn. Biết lắng nghe, biết nhận xét cách ứng xử của nhân vật với tình huống thực tế của bài học, biết trình bày ý kiến của mình... biết đưa ra lời khuyên với nhân vật trong tranh, hoặc nhân vật mà bạn mình đóng vai.

Nhờ sự thảo luận cởi mở bình đẳng giữa học sinh với học sinh mà những em nhút nhát trở nên mạnh dạn, tự tin hơn. Tạo cho học sinh hứng thú trong sinh hoạt, học tập.

2.4.3. Lựa chọn áp dụng  phương pháp luyện tập, thực hành theo mẫu hành vi:

* Mục tiêu

Tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động thực hành, thông qua đó để giải quyết tình huống cụ thể có liên quan tới các kiến thức và kỹ năng theo chuẩn mực.Từ đó hình thành được kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học sinh tiểu học.Phương pháp này rất quan trọng với dạng bài học kỹ năng.

* Hoạt động đã tiến hành
Giáo viên xây dựng tiểu phẩm, video... để thể hiện hành vi mẫu. Để  tăng thêm sự gần gũi sát với thực thế giáo viên tham gia nhập vai cùng học sinh.

+ Tạo điều kiện trong lớp học sinh đều được thực hành. Giáo viên chỉnh sửa hành vi đứng giúp học sinh rút kinh nghiệm và rút ra bài học cho mình để ứng dụng thực hiện hành vi đó trong thực tế cuộc sống một cách chủ động, tự giác, tích cực.

Yêu cầu sư phạm đối với giáo viên khi sử dụng phương pháp này là:

+ Xây dựng hành vi mẫu chuẩn mực với thao tác cụ thể phù hợp với bài học và phù hợp với thực tế cuộc sống.

+ Có phương tiện thể hiện nội dung hành vi đúng: Xem video, tiểu phẩm...

+ Giáo viên nhập vai người bà để học sinh thực hiện hành vi đạo đức chuẩn mực như nội dung bài học.

Ví dụ dạy bài 7 “Quan tâm chăm sóc ông bà”  

Học sinh luyện tập hành động thể hiện việc quan tâm chăm sóc bà: mời bà uống nước, bóp vai cho bà.
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Hình ảnh giáo viên nhập vai người bà để học sinh luyện tập hành vi đạo đức.   Bài 7: Quan tâm chăm sóc ông bà

* Hiệu quả của hoạt động
Đây là phương pháp có hiệu quả để mở rộng sự liên tưởng và phát triển các kĩ năng. Luyện tập và thực hành có hiệu quả trong việc củng cố trí nhớ, tinh lọc và trau chuốt các kĩ năng đã học, tạo cơ sở cho việc xây dựng kĩ năng nhận thức ở mức độ cao hơn.
2.4.4. Lựa chọn áp dụng phương pháp tổ chức trò chơi: 

* Mục tiêu

 Sử dụng trò chơi để thay đổi hình thức học tập làm cho không khí lớp học thoải mái và dễ chịu hơn. Từ đó, tạo cho học sinh sự tự giác, tích cực hơn trong việc tiếp nhận kiến thức. Thông qua trò chơi, học sinh biết cách nhìn nhận, phân tích, so sánh khái quát các kiến thức một cách thoải mái và thú vị hơn.

* Hoạt động đã tiến hành
Giáo viên lựa chọn để tổ chức cho học sinh thực hiện các trò chơi phù hợp với nội dung bài học. Yêu cầu cảu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là dạy học thông qua chơi nên đây là phương pháp được lựa chọn sử dụng rất nhiều không chỉ đối với môn Đạo đức.

Yêu cầu của phương pháp này là giáo viên cần thiết kế trò chơi, thiết kế nội dung, cách chơi, luật chơi, dự kiến số lượng học sinh tham, gia chơi, khả năng đáp ứng, khả năng thực hiện của học sinh. Việc lựa chọn nội dung trò chơi phù hợp với bài học sẽ có tính giáo dục cao. Giáo viên cũng chú ý nội dung đảm bảo tính vừa sức và phù hợp với điều kiện thực tế lớp học. Cần chuẩn bị tốt phương tiện, vật chất để nâng cao hiệu quả của trò chơi.

+ Trò chơi lưu ý dùng động thái nhóm, đặc biệt khuyến khích học sinh nhút nhát tham gia chơi.

+ cách thức đánh giá trò chơi phải có sự khách quan, công bằng giúp tất cả học sinh được tham gia đánh giá từ đó tạo hứng thú cho học sinh khi tham gia chơi...

Khi đã hiểu được rõ nội dung, cách thức thực hiện và những điểm cần lưu ý của mỗi phương pháp định lựa chọn cho việc xây dựng kế hoạch bài dạy người giáo viên rất dễ dàng tổ chức giờ dạy và đem lại hiệu quả cao.

Bên cạnh việc lựa chọn phương pháp phù hợp thì việc sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học góp phần không kém để tạo nên thành công cảu giờ dạy.
Để thực hiện đổi mới phương pháp, việc sử dụng đồ dùng dạy học là rất quan trọng với tất cả các môn học. Vì vậy trước mỗi tiết dạy người giáo viên cần phải chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng phục vụ cho tiết dạy của mình. Mỗi khi thiết kế bài học giáo viên cần căn cứ vào mục tiêu, nội dung tính chất, hình thức của bài học để lựa chọn thiết bị dạy học cho phù hợp, dễ sử dụng.
Hiện nay trang thiết bị và đồ dùng dạy học môn Đạo đức chỉ có tranh ảnh nên giáo viên cần sử dụng các tranh ảnh trong sách Đạo đức cho học sinh quan sát một cách triệt để. Ngoài ra giáo viên có thể sử dụng các đồ dùng tự làm hoặc phải sưu tầm thêm, chuẩn bị trước mỗi tiết học những đồ dùng cần thiết cho từng hoạt động của từng bài.
* Hiệu quả của hoạt động
Nó làm cho không khí tiết học trở lên sôi nổi, sinh động nên các em hứng thú việc học tập hơn. Qua việc tham gia trò chơi, học sinh thực hiện được thao tác hành động đạo đức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, thoải mái.

2.4.5. Lựa chọn áp dụng phương pháp tích hợp liên môn đạo đức với âm nhạc:

* Mục tiêu

Vừa tạo không khí sôi động thu hút học sinh vừa giúp học sinh nhớ nhanh và nhớ lâu thông điệp của mỗi bài học.

* Hoạt động đã tiến hành
Những thông điệp bài học có thể khô khan hoặc câu từ không vần khó nhớ. Để giúp học sinh dễ nhớ, nhớ nhanh và nhớ lâu thông điệp của bài học. Tôi kết hợp đạo đức với âm nhạc cụ thể cho học sinh học thuộc thông điệp của bài học ngay ở hoạt động củng cố bài  bằng hình thức đọc theo nền nhạc ráp, hoặc vè tạo sự sôi nổi hứng thú và dê nhớ cho học sinh.
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Học sinh đọc rap thông điệp của Bài 15 : Gọn gàng ngăn nắp

( Hình ảnh lấy từ tư liệu bài giảng)

* Hiệu quả của hoạt động
Học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, tránh việc phải ghi nhớ kiến thức máy móc, có ưu thế trong việc tạo, hứng thú cho học sinh.

Học sinh không phải học lại nhiều lần  mà vẫn nhớ thông điệp của bài học. 
2.4.6. Lựa chọn áp dụng phương pháp tăng cường nhận xét, đánh giá, khích lệ học sinh.

* Mục tiêu

  
Thường xuyên đánh giá sự tiến bộ của học sinh là một yêu cầu quan trọng của Thông tư mới. Vì vậy tôi luôn tạo cơ hội cho tất cả các học sinh trong lớp được bày tỏ ý kiến, hành vi đạo đức. 

Luôn tạo ra môi trường học tập thân thiện bình đẳng, công minh giữa học sinh với học sinh, học sinh với  cô giáo để các em mạnh dạn bộc lộ ý kiến, hành vi ...,cách xử lí tình huống của mình.

* Hoạt động đã thực hiện
Trong các giờ học tôi luôn giúp các em tự nhận xét, đánh giá bản thân, tham gia nhận xét bạn và nhóm bạn trong quá trình học tập . Phát hiện ra những tiến bộ dù nhỏ để động viên, khuyến khích kịp thời để tạo hứng thú học tập cho các em.

Ví dụ: Với những em nhút nhát chưa mạnh dạn, nếu các em trình bày đúng chủ đề nhưng nói còn nhỏ thì tôi có thể khen: Cô khen con nói đủ ý, đúng chủ đề, nhưng nếu con nói to hơn nữa để cô và cả lớp nghe rõ thì sẽ rất hay. Hoặc với những em nói tốt hơn, tự tin khi nói, tôi có thể khen: Cô khen con nói to, rõ ràng, đúng chủ đề, rõ ý, nhưng nếu con  biết kết hợp cử chỉ, điệu bộ trong khi nói thì thật là tuyệt vời,...

* Hiệu quả của hoạt động
Các em trong lớp đã nói to, rõ ràng, mạch lạc. Các em tự tin khi đưa ra ý kiến cá nhân và mạnh dạn thể hiện cách ứng xử bằng lời nói hành động, việc làm như các em Khánh Vy, Bảo Trân, Thu Hiền, Bảo Châu..., và các em Tuấn Đạt, Trung Dũng đã biết dùng từ ngữ  khi nhận xét bạn. 
2.4.7. Lựa chọn áp dụng phương pháp kết hợp Gia đình – Nhà trường 

* Mục tiêu

 Thiết lập và duy trì mối liên hệ cùng gia đình HS qua nhiều kênh thông tin khác nhau ( Lập nhóm Zalo, qua EnetViet, điện thoại, gặp gỡ trực tiếp)
- Sự Phối kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh không chỉ tạo sự gần gũi, tin tưởng, của cha mẹ học sinh với giáo viên mà còn giúp tôi khẳng định, kiểm chứng lại hiệu quả của bài học. 

* Hoạt động đã tiến hành
Sau khi học bài đạo đức Bài 4: “Em giữ trang phục gọn gàng sạch sẽ ” (SGK- Trang 12) Giáo viên định hướng cho học sinh vận dụng bài học vào thực tế hàng ngày để giữ  gìn trang phục .Việc áp dụng kiến thức bài học từ trong sách vào thực tế cuộc sống vừa giúp học nhớ lâu, nhớ sâu bài học lại vừa kiểm chứng được hiệu quả cảu bài học.Nhờ có Phương pháp kết hợp Gia đình – Nhà trường này tôi đã có được những minh chứng, sự phản hồi tích cực từ phía phụ huynh học sinh.
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Kết quả thu được từ việc áp dụng biện Phương pháp kết hợp Gia đình – Nhà trường sau khi dạy bài:“Em giữ trang phục gọn gàng sạch sẽ ”
* Hiệu quả của hoạt động
Xây dựng cho học sinh thói quen, cách sinh hoạt có nề nếp, tác động vào việc phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ em. Phát huy tinh thần trách nhiệm
Tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ của học sinh; Giúp cha mẹ có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho con em, cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

3. Kết quả sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến tại đơn vị.


Trong quá trình áp dụng sáng kiến “Lựa chọn một số phương pháp dạy học phù hợp với bài học để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn đạo đức lớp 1

 đã trình bày ở trên vào giảng dạy, chất lượng hiệu quả của giờ học đạo đức của lớp tôi được nâng lên rõ rệt. Để kiểm chứng một số biện pháp áp dụng của mình, tôi đã tiến hành khảo sát thực nghiệm nhằm đối chứng chất lượng.Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả khảo sát học sinh sau khi áp dụng 
Tôi thu được kết quả tổng hợp như sau:

	Lớp
	Sĩ số  HS
	Thời gian áp dụng các biện pháp
	Số HS có hành vi đạo đức, cách ứng xử chưa đúng với chuẩn mực đạo đức
	Số HS có hành vi đạo đức, cách ứng xử đúng với tình chuẩn mực đạo đức

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%

	1A1
	32
	Đầu năm học (tháng 9)
	17
	53,125
	15
	46,875

	
	32
	Đầu tháng 3
	1
	3,125
	31
	96,875


           Nhìn vào bảng thống kê chất lượng giáo dục môn Đạo đức khi đối chiếu kết quả của học sinh trước/sau khi áp dụng tôi thấy chất lượng cao hơn hẳn . Số lượng học sinh có hành vi đạo đức, cách ứng xử đúng với chuẩn mực đạo đức tăng lên nhiều so với đầu năm. Số học sinh có hành vi đạo đức, cách ứng xử chưa đúng với chuẩn mực đạo đức giảm đi rõ rệt.( 1 hoc sinh tự kỉ, nghèo nàn ngôn ngữ, chưa có hành vi cách ứng xử đúng chuẩn mực )

            Nhiều học sinh đã có sự tiến bộ đáng kể. Trước đây, các em Phạm Đình Phong, Khổng Thị Phương Nhung, Nguyễn Xuân Phát ... không phân biệt được hành vi đúng / sai so với chuẩn mực đạo đức, hoặc e dè ngại ngùng khi đưa ra cách xử lí tình huống thì nay đã mạnh dạn tự tin đưa ra cách ứng xử, lời khuyên của mình trong tình huống cụ thể trong giờ học, trước tập thể lớp.

  
Sự tiến bộ của các em là thành công lớn của tôi và là nguồn động viên, khuyến khích tôi càng hăng say thực hiện mong muốn của mình và là động lực giúp tôi tiếp tục tìm hiểu thực nghiệm “Lựa chọn một số phương pháp dạy học phù hợp với bài học để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn đạo đức lớp 1

4. Hiệu quả của sáng kiến

4.1 Hiệu quả về khoa học

Hình thành ở học sinh những cơ cơ sở ban đầu về nhân cách, hành vi đạo đức từ đó nhận các em nhận biết được việc gì đúng, việc gì sai, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Giúp các em có cách ứng xử đúng với chuẩn mực đạo đức thông qua các mối quan hệ hàng ngày. Nhân cách của học sinh được thể hiện qua hành vi, cử chỉ lời nói, việc làm, hành động… Điều này được thể hiện qua cách ứng xử với ông, bà, cha, mẹ, thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh.

Thông qua các hoạt động trong giờ học góp phần làm thay đổi nhận thức của học sinh, qua đó giúp các em có ý thức trong từng việc làm, từng hành động, giúp các em sống có lý tưởng, có ước mơ và hoài bão, nhận thức được những cái hay, cái đẹp, cái tốt trong cuộc sống.

4.2. Hiệu quả về kinh tế:

- Khi áp dụng thực hiện đề tài sáng “Lựa chọn một số phương pháp dạy học phù hợp với bài học để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn đạo đức lớp 1”. Nhà trường,giáo viên, cha mẹ học sinh không mất chi phí.

4.3 Hiệu quả về xã hội

-  Học sinh hào hứng, say mê học tập phân môn Đạo đức.Chăm học, chăm làm, trung thực, có trách nhiệm với thái độ hành vi của bản thân.

- Phát triển khả năng giao tiếp, cách ứng xử, thái độ tự trọng, tư tin, những tình cảm hành vi tích cực, yêu gia đình, quê hương đất nước. 

-Yêu thương tôn trọng con người, đồng tình với cái thiện cái đúng. Không đồng tình vơi cái ác, cái sai, cái xấu. 

- Các giờ học đạo đức đều diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả. 

4.4 Hiệu quả đối với bản thân giáo viên

- Ban giám hiệu nhà trường, Phụ huynh tin tưởng vào khả năng của giáo viên.

- Các đồng nghiệp trong trường đều mong muốn được áp dụng sáng kiến của tôi vào dạy học môn Đạo đức trong năm học tới.
- Bản thân giáo viên đạt giải Ba trong kì thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã môn Đạo đức.
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5. Tính khả thi của đề tài sáng kiến
Sáng kiến “Lựa chọn một số phương pháp dạy học phù hợp với bài học để nâng cao chất lượng giảng dạy môn đạo đức lớp 1”của tôi có thể áp dụng rộng rãi trong giảng dạy môn Đạo đức ở trường tiểu học.
6.Thời gian thực hiện đề tài sáng kiến

Thời gian thực hiện đề tài là 6 tháng. Bắt đầu từ 15/9/2022 kết thúc là 15/3/2023

7. Kinh phí thực hiện đề tài

Kinh phí thực hiện đề tài là 0 đồng

III. KẾT LUẬN -  KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT

1. Kết luận:

Việc nghiên cứu chất lượng tiết dạy Đạo đức lớp 1 nói riêng và các tiết dạy Đạo đức ở tiểu học nói chung đạt hiệu quả cao nhất là một vấn đề hết sức quan trọng và lâu dài. Không có người giáo viên nào là hoàn hảo, không có phương pháp nào là vạn năng. Khi đất nước đổi mới thì nhận thức con người cũng thay đổi hằng ngày. Chính vì thế người giáo viên phải biết tìm tòi học hỏi không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy đáp ứng được nhịp độ phát triển của thời đại.

Giáo dục là một công việc không phải chỉ do nhà trường hay một tổ chức mà làm thành. Đây là công việc của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội, cùng nhau tham gia giáo dục dây dựng một nền tảng giáo dục vững chắc đảm bảo được nhân tố con người của thời đại mới, đáp ứng được sự phát triển của nhân loại. Vì sự phát triển phồn vinh của đất nước chúng ta hãy cùng nhau chung sức vào xây dựng cho sự nghiệp giáo dục “vì tương lai con em chúng ta” “Vì thế hệ trẻ ngày mai tươi sáng”

2. Kiến nghị, đề xuất

Tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi thảo luận về vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường học.

Tuyên truyền để cha mẹ cần nâng cao  nhận thức về giáo dục đạo đức là tấm gương đầu đời gần gũi với con . Khi cha mẹ là tấm gương tốt, mẫu mực sẽ tạo điều kiện quan trọng để con cái trở thành những người có nhân cách tốt.

 Th​ường xuyên , trao đổi với thầy cô giáo, với nhà trường để nắm bắt thông tin của con em mình, có biện pháp khắc phục những yếu khuyết điểm trong học tập, đặc biệt là cách ứng xử theo theo chuẩn mực đạo đức một cách kịp thời để các em nhanh tiến bộ.

Trên đây là sáng kiến “Lựa chọn một số phương pháp dạy học phù hợp với bài học để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn đạo đức lớp 1” của tôi. Tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong hội đồng xét duyệt góp ý xây dựng, chia sẻ thêm để biện pháp của tôi được hoàn thiện hơn. 

      Tôi xin trân trọng  cảm ơn!




	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
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